	LUYỆN TẬP CHƯƠNG III (tiếp theo)
 
	Tiết theo KHDH: 15,16
Ngày soạn: 28/11/2020
Ngày giảng: 02/12/2020


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải toán về các mạch điện xoay chiều.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về điện xoay chiều.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1: (khoảng 15 phút) Tóm tắt những kiến thức liên quan.
Mạch RLC nối tiếp

	- Hệ thức giữa các điện áp tức thời trong mạch: 

Xét đoạn mạch RLC nối tiếp: có R, cuộn thuần cảm L và tụ C: 

Dòng điện tức thời qua mạch: i = iR = iL = iC =  I0cos((t + (i) thì 

Điện áp tức thời u = uR + uL + uC  = U0cos((t + (u + (u/i ). 
Với uR luôn cùng pha với i, uL sớm pha 
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p

 so với i, uC trễ pha 
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 so với i; uL và uC ngược pha với nhau nên luôn luôn trái dấu nhau.
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- Giản đồ Fre-nen: Biểu diễn các điện áp xoay chiều trên R, L và C bằng các véc tơ 
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 thì điện áp xoay chiều trên đoạn mạch RLC nối tiếp là: 
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. Vẽ giản đồ véctơ theo quy tắc hình bình hành hoặc đa giác:

	- Chọn ngang là trục dòng điện.

- Chọn điểm đầu mạch (A) làm gốc.

- Vẽ lần lượt các véc-tơ biểu diễn các điện áp, lần lượt từ A sang B nối đuôi nhau theo nguyên tắc: 

                             L – lên ; C - xuống, R - ngang

Độ dài các véc-tơ tỉ lệ với các giá trị hiệu dụng (hoặc cực đại) tương ứng.

- Nối các điểm trên giản đồ có liên quan đến dữ kiện của bài toán.

- Biểu diễn các số liệu lên giản đồ.

- Dựa vào các hệ thức lượng trong tam giác để tìm các điện áp hoặc góc chưa biết.
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    Dựa vào giản đồ: U = 
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với Z = 
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 gọi là tổng trở của đoạn mạch RLC.


Độ lệch pha ( giữa u và i: tan( = 
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; Cường độ hiệu dụng: I =
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Cộng hưởng trong đoạn mạch RLC: 

Khi ZL = ZC (  (L = 
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thì có hiện tượng cộng hưởng điện. 

* Hệ quả khi có cộng hưởng điện trong mạch RLC: 


Z = Zmin = R; UL = UC (uL ngược pha uC) và UR = U; I = Imax = 
[image: image22.wmf]U
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Khi đoạn mạch RLC đang có cộng hưởng mà tăng hay giảm tần số của dòng điện thì:

           Z tăng, I giảm, cos(  giảm, P giảm, UR giảm.

+ Các trường hợp khác: 


- Khi ZL > ZC  ( 
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( ( > 0: thì u sớm pha hơn i (đoạn mạch có tính cảm kháng). 


Nếu đoạn mạch đang có tính cảm kháng mà tần số của dòng điện tăng thì tổng trở Z của đoạn mạch tăng.


- Khi ZL < ZC  ( 
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( ( < 0: thì u trễ pha hơn i (đoạn mạch có tính dung kháng). 


Nếu đoạn mạch đang có tính dung kháng mà f giảm thì Z tăng.

Chú ý: + Nếu trong đoạn mạch R, L, C có cuộn dây không thuần cảm (có điện trở r) thì điện trở toàn mạch là (R + r) 


       + Nếu mạch không có điện trở thì R = 0; không có cuộn cảm thì ZL = 0; không có tụ điện thì ZC = 0.

Hoạt động 2: (khoảng 25 phút) Hướng dẫn một số bài tập minh hoạ
1. Một tụ điện có điện dung C = 31,8 (F, khi mắc vào mạch điện thì dòng điện chạy qua tụ điện có cường độ i = 0,5cos100(t (A). Viết biểu thức điện áp giữa hai bản của tụ điện. ĐS: uC = 50cos(100(t - 
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HD. Ta có: ZC = 
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= 100 (; U0C = I0ZC = 50 V; uC = 50cos(100(t - 
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2. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 10 (, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện
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mắc nối tiếp. Biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ là uC = 50
[image: image31.wmf]2

cos(100(t – 0,75() (V). Xác định độ tự cảm cuộn dây, viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch.

ĐS: L = 
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H; i = 2,5
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HD. Ta có: ZC = 
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( ZL = ZC + R.tan( = 30 ( ( L = 
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 cos(100(t - 
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2. Cho đoạn mạch RLC gồm R = 80 (, L = 318 mH, C = 79,5 (F. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là: u = 120
[image: image45.wmf]2

cos100(t (V). Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch và tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi dụng cụ.

ĐS: i = 1,2
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HD. Ta có: ZL = (L = 100 (; ZC = 
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UR = IR = 96 V; UL = 120 V; UC = IZC = 48 V.

3. Một mạch điện AB gồm điện trở thuần R = 50 (, mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L = 
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 H và điện trở R0 = 50 (. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = 100
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cos100(t (V). Viết biểu thức điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây.

ĐS: ud = 112cos(100(t + 
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HD. Ta có: ZL = (L = 100 (; Z = 
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Vậy: ud = 112cos(100(t - 
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4. Cho mạch điện gồm điện trở R = 100 (, cuộn dây thuần cảm L = )).10-4 F. Điện áp hai đầu đoạn mạch có tần số là 50 Hz. So với Điện áp giữa hai bản tụ, Điện áp hai đầu đoạn mạch 
)) H, tụ điện có C = 
    A. sớm hơn  
    D. trễ hơn     C. trễ hơn     B. sớm hơn 
Hướng dẫn
    Xác định độ lệch pha giữa i và u sau đó xác định độ lệch pha của i và uC từ đó suy ra độ lệch pha của u và uC. (Lấy pha của dòng điện làm chuẩn)

    Tính được tan( = -1 ( ( = -  
 ( u sớm pha hơn uC một góc  ( i sớm pha hơn u góc (/4; mà i cũng sớm pha hơn uC góc 
5. Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần 100cos(100(t - (/12) (A). Giá trị của L là
 Ω, có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung 0,00005/( (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cos(100(t - (/4) thì biểu thức cường độ dòng điện qua mạch i = 
    A. L = 0,4/( (H)    B. L = 0,6/( (H)    C. L = 1/( (H)    D. L = 0,5/( (H)

Hướng dẫn
    Từ phương trình của u và i ( ( từ đó dựa vào công thức tính tan( để tìm ZL ( L

Hoạt động 2: (khoảng 45 phút) Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


MẠCH RLC

Câu 1: Một mạch điện xoay chiều RC nối tiếp, R = 100Ω, ZC = 100Ω. Tổng trở của mạch là

A. 100Ω.       B. 0.       C. 100
[image: image72.wmf]2

Ω.       D. 200Ω.

Câu 2: Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 Ω, ZC = 20Ω, ZL = 60Ω. Tổng trở của mạch là

A. Z = 50 Ω.  B. Z = 70 Ω.  C. Z = 110 Ω.  D. Z = 2500 Ω. 

Câu 3: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần 30 (, tụ điện có dung kháng 20 (, cuộn thuần cảm có cảm kháng 60 ( mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch là

A. 2500 (.     B. 70 (.     C. 110 (.     D. 50 (.

Câu 4: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm: R = 20 (, một cuộn dây thuần cảm có L = 0,2/π H mắc nối tiếp, dòng điện xoay chiều có tần số  f = 50 Hz. Tổng trở của mạch là

A. 2
[image: image73.wmf]20

 Ω       B. 40 Ω       C. 20
[image: image74.wmf]2

 Ω       D. 20 Ω
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos100(t(V) vào hai đầu mạch RLC với R = 30( thì cường độ dòng điện trong mạch là i = Iocos(100(t - 
[image: image75.wmf]3
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)(A). Tổng trở của mạch là

  A. 30(.  B. 52(.   C. 60(.    D. 17,1(
Câu 6: Đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một hiệu diện thế xoay chiều 
[image: image76.wmf])
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.Để dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch thì

A. 
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Câu 7: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là 
A. 60V    B. 180V    C. 80V    D. 40V. 

Câu 8: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. 10V.       B. 30V.       C. 40V.       D. 20V.
Câu 9: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là UR = 40 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm L là UL = 30 V. Điện áp hiệu dụng U ở hai đầu mạch điện trên có giá trị là

A. U = 10 V  
B. U = 50 V  

C. U = 70 V  
D. U = 35 V

Câu 10: Đặt điện áp u = 100
[image: image81.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần là 20 V, hai đầu tụ điện là 100 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần R là:

    A. 60 V.     B. 40 V.     C. 30 V.     D. 80 V. 

Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều 200 V-50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 60 [image: image83.wmf]W

 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 160 V. Giá trị của C là

    A. 
[image: image84.wmf]F

p

8

10

3

-

         B. 
[image: image85.wmf]F

p

6

10

3

-

     C. 
[image: image86.wmf]F

p

2

10

4

-

     D. 
[image: image87.wmf]F

p

16

10

3

-


Câu 12: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở nối tiếp với cuộn cảm thuần. Biết hệ số công suất của đoạn mạch là 
[image: image88.wmf]2
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. Điện áp hai đầu đoạn mạch
A.  trễ pha hơn dòng điện trong mạch một góc 
[image: image89.wmf]2
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.     B.  sớm pha hơn dòng điện trong mạch một góc 
[image: image90.wmf]4
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C.  trễ pha hơn dòng điện trong mạch một góc 
[image: image91.wmf]4
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.     D.  sớm pha hơn dòng điện trong mạch một góc 
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Câu 13: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos((t) vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh với L là cuộn cảm thuần. Dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi
     A.  (2LC < 1.      B.  (2LC = 1.     C.  (2LC ( 1.     D.  (2LC > 1.

Câu 14: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện R, L, C không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 (, cuộn dây cảm thuần có L = 
[image: image93.wmf]p
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 H. Để cường độ dòng điện trong mạch sớm pha 
[image: image94.wmf]4
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 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch thì dung kháng của tụ điện là
     A.  125 (.      B.  75 (.     C.  100 (.     D.  150 (.

Câu 15: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có R = 40 (; ZL = 10 (; ZC = 50 ( ứng với tần số f. Khi f thay đổi đến giá trị f’ thì trong mạch có cộng hưởng điện. Chọn quan hệ đúng giữa f’ và f.

A. f’ =  f
[image: image95.wmf]5

.     B. f’ = f
[image: image96.wmf]2

.     C. f’ =  
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.     D. f’ =  
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Câu 16: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn thuần cảm L, tụ điện C và điện trở thuần R ghép nối tiếp. Biết điện áp tức thời giữa hai đầu mạch là u = 100cos100(t (V) và dòng điện trong mạch là 
i = 0,5
[image: image99.wmf]2

cos(100(t - (/3) (A). Điện trở R có giá trị nào?

A. 50
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Câu 17: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
[image: image104.wmf]p
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 H, mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung

 C = 
[image: image105.wmf]p
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 EMBED Equation.3  [image: image106.wmf]F
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. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây có dạng uL = 100cos (100
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 ) (V ). Tìm biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch ?

 A. i = 0,5cos(100
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 ) (A).    B. i = 0,5cos(100
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 C. i = cos(100
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 ) (A).    D. i = cos(100
[image: image115.wmf]p

t + 
[image: image116.wmf]3

p

 ) (A). 

Câu 18: Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 100 ( mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L = 
[image: image117.wmf]p
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 (H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 200
[image: image118.wmf]2

cos(100(t + (/3) (V). Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là

A. i  = 2 cos(100(t  - (/2) (A).          B. i  = 
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cos(100(t + (/3)  (A). 

C. i  = 2
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cos100(t (A).                 D. i  = 2 cos(100(t
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Câu 19: Cường độ dòng điện giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện 
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 mắc nối tiếp với điện trở R = 50 
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 có biểu thức 
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Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
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vào mạch điện chỉ có tụ điện có điện dung 
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 thì cường độ dòng điện chạy qua mạch có biểu thức là

A. 
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Câu 21: Đặt điện áp u = 200cos
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 V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 50 ( và tụ điện có điện dung 
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 F. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A.  i = 2
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 A.     B.  i = 2cos
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Câu 22: Đoạn mạch gồm điện trở R = 200 ( nối tiếp với tụ C = 10-4/(2() F. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 400cos100(t (V). Biểu thức của dòng điện tức thời qua mạch là

A. i = 
[image: image143.wmf]2

cos(100(t - (/4 ) (A).     B. i = 
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cos(100(t + (/4 ) (A).
C. i = 2cos(100(t - (/4 ) (A).     D. i =  2cos(100(t + (/4 ) (A).
Câu 23: Đặt điện áp 
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 (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
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 (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A. 
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Câu 24: Một đoạn mạch gồm cuộn đây thuần cảm có độ tự cảm L = 
[image: image151.wmf]1

p

H mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 100(. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 100
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cos100(t (V). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = 
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C. i = 
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CỘNG HƯỞNG

Câu 25: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải 

A. tăng điện dung của tụ điện.                      B. giảm điện trở của mạch.                             

C. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.               D. giảm tần số dòng điện xoay chiều

Câu 26: Đặt điện áp u = U0
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(V) (với  U0 không đổi,  f  thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở  R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi f = f0 trong mạch có cộng hưởng điện. Tần số f0 là

A. 2π
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Câu 27: Cho mạch điện xoay chiều R,L,C nối tiếp có tần số 50 Hz, L = 
[image: image162.wmf]1
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 H. Trong mạch có cộng hưởng điện. Điện dung của tụ điện là

A. 10 F.       B. 
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Câu 28: Đặt một điện áp u = 120
[image: image166.wmf]2

cos((t) V vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C nối tiếp (L là cuộn cảm thuần ). Biết (2LC = 1 và điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R bằng
     A.  60 V.     B.  80 V.     C.  120 V.      D.  20 V.

Câu 29: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u = Uocos((t + (), ( thay đổi được. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất khi tần số góc ( thỏa
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CÔNG SUẤT

Câu 30: Công suất toả nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây ?

A. P = U.I.sinφ.       B. P = u.i.cosφ.       C. P = u.i.sinφ.       D. P = U.I.cosφ.

Câu 31: Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?

A. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2.
B. Điện trở thuần R nối tiếp cuộn cảm L.

C. Điện trở thuần R nối tiếp tụ điện C.





D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.

Câu 32: Cho mạch điện xoay chiều mắc theo thứ tự C, R, L. Điện áp hai đầu đoạn mạch là 
[image: image171.wmf]1002cos100()
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, điện áp hiệu dụng UL = 40V; Uc = 120V. Hệ số công suất của mạch là
A. 0,6      B. 0,8        C. 0,7            D. 0,5

Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu một điện trở 100 (. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở là 100 W. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở bằng

A. 1 A.       B. 
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Câu 34: Điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều u = 100
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cos(100
[image: image175.wmf]t

p

-
[image: image176.wmf]p

/3)(V) và cường độ dòng điện trong mạch i = 4
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cos(100
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t)(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

    A. 200W.    B. 400W.    C. 600W.    D. 800W.

Câu 35: Công thức nào sau đây dùng để tính hệ số công suất của đoạn mạch điện xoay chiều gồm R, C mắc nối tiếp nhau ?
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Câu 36: Đặt điện áp u = 
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vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = 
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. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

     A. 0,5     B. 
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     C. 1,0     D. 
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Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch R, L, C mắc nối tiếp với 
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. Hệ số công suất của mạch bằng
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Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 
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 vào hai đầu mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện chạy qua mạch 
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Câu 39: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200
[image: image199.wmf]2

cos(100(t) V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó điện trở R > 50 (, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 
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 H, tụ điện có điện dung C = 
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F. Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 400 W. Điện trở R có giá trị bằng

     A.  120 (.     B.  100 (.     C.  80 (.      D.  60 (.

Hoạt động 3: (khoảng 5 phút) Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận
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